
Nam Nữ
Đủ điều 

kiện

Không 

đủ điều 

kiện

1 THCB_001 Giáo viên Tiểu học Hứa Thị Tuyết Băng 29/05/1996 x Chăm Cứ nhân GDTH Chứng chỉ B
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Phước An

X

2 THCB_002 Giáo viên Tiểu học Dương Gia Duyên 06/05/2000 x Chăm Cứ nhân GDTH

GVTH

 hạng 3

UDCNTTCB A2 X DTTS TH Hòa Thủy

X

3 THCB_003 Giáo viên Tiểu học Đổng Thị Kim Đương 25/10/1995 x Chăm Cứ nhân GDTH B1 X DTTS TH Phước Khánh

X

4 THCB_004 Giáo viên Tiểu học Bá Thị Hồ Gương 01/01/1993 x Chăm Cứ nhân GDTH

GVTH

 hạng 2

Chứng chỉ A
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Hòa Thủy

X

5 THCB_005 Giáo viên Tiểu học Trương Thị Thu Hương 10/08/1999 x Kinh Cứ nhân GDTH UDCNTTNC B1 X TH Phước Khánh

X

6 THCB_006 Giáo viên Tiểu học Hán Thị Huê Huê 06/01/1994 x Chăm Cứ nhân GDTH

GVTH

Chứng chỉ A
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Phước An

X

7 THCB_007 Giáo viên Tiểu học Bích Thị Thanh Hòa 02/04/2002 x Chăm Cứ nhân GDTH X DTTS TH An Thạnh

X

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Giấy 

khám 

Sk

Nơi đăng ký dự tuyển
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độ 
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độ ngoại 
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khác
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biệt

Chức 

danh 
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(Kèm theo Thông báo  số:  621/TB-HĐTD ngày  27/9/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)
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KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, XÉT TUYẾN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH PHƯỚC NĂM 2024 (VÒNG 1)
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8 THCB_008 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thị Xuân Mận 15/10/995 x Kinh Cứ nhân GDTH X TH Phước An

X

9 THCB_009 Giáo viên Tiểu học Kiểu Thị Thanh Phượng 28/01/1995 x Kinh Cứ nhân GDTH

GVTH

UDCNTTCB
Chứng 

chỉ B
X TH An Thạnh

X

10 THCB_010 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Trung Quang 10/05/1990 x Kinh Cứ nhân GDTH

GVTH

 hạng 2

Chứng chỉ A
Chứng 

chỉ B
X TH An Thạnh

X

11 THCB_011 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thị Thúy Quyên 07/09/1998 x Kinh Cứ nhân GDTH

GVTH

 hạng 3

UDCNTTCB
Chứng 

chỉ B
X TH Phước An

X

12 THCB_012 Giáo viên Tiểu học Đàng Thị Kim Trâm 10/11/2002 x Chăm Cứ nhân GDTH UDCNTTCB Bậc 3 X DTTS TH Thành Tín

X

13 THCB_013 Giáo viên Tiểu học Đàng Thị Linh Thoa 01/01/1994 x Chăm Cứ nhân GDTH Chứng chỉ A
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Phước Khánh

X

14 THCB_014 Giáo viên Tiểu học Nại Thành Hạ Thu 30/07/1997 x Chăm Cứ nhân GDTH UDCNTTCB
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Phước An

X

15 THCB_015 Giáo viên Tiểu học Kiều Thị Liên Vươn 08/08/1995 x Chăm Cứ nhân GDTH

GVTH

 hạng 2

Chứng chỉ A
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Hòa Thủy

X
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16 THCB_016 Giáo viên Tiểu học Hán Thị Thúy Vi 04/07/1993 x Chăm Cứ nhân GDTH

GVTH

 hạng 3

Chứng chỉ A
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Thành Tín

X

17 THCB_017 Giáo viên Tiểu học Hà Huyền Trâm 27/09/2000 x Chăm Cứ nhân GDTH

GVTH

UDCNTTCB A2 X DTTS TH Thành Tín

X

18 THCB_018 Giáo viên Tiểu học Bá Thị Mỹ Thiện 30/10/1993 x Chăm Cứ nhân GDTH UDCNTTCB
Chứng 

chỉ A2
X DTTS TH Thành Tín

X

19 THCB_019 Giáo viên Tiểu học Đàng Thị Mỹ Xương 23/09/1999 x Chăm Cứ nhân GDTH

GVTH

 hạng 3

UDCNTTCB X DTTS TH Thành Tín

X

20 THCB_020 Giáo viên Tiểu học Thành Hoàng Phi Yến 15/08/2002 x Chăm Cứ nhân GDTH UDCNTTNC Bậc 3 X DTTS TH Phước Khánh

X

21 THCB_021 Giáo Thể dục Trương Đình Kiệt 30/04/1988 x Chăm Cứ nhân
 GD 

thể chất 
GVTH

 hạng 2

UDCNTTCB
Chứng 

chỉ B
X DTTS TH La Chữ

X

22 THCB_022 Giáo Thể dục Nguyễn Thị Lai 25/05/1988 x Kinh Cứ nhân

 GD 

thể chất- võ 

thuật cổ 

truyển 
NVSP

X TH Như Bình

X

23 THCB_023 Giáo Thể dục Trượng Thành Luân 02/06/1989 x Chăm Cứ nhân
 GD 

thể chất 
GVTH

 hạng 3

UDCNTTCB
Chứng 

chỉ A2
X DTTS TH Như Bình

X
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24 THCB_024 Giáo Thể dục Bá Duy Minh 28/08/1983

x

Chăm Cứ nhân
 GD 

thể chất 
UDCNTTCB

Chứng 

chỉ B
X DTTS TH Như Bình

X

25 THCB_025 Giáo Thể dục Đàng Quang Trung 01/01/1998 x Chăm Cứ nhân
 GD 

thể chất 
UDCNTTCB

Chứng 

chỉ A2
X DTTS TH La Chữ

X

26 THCB_026 Giáo Thể dục Đỗ Nguyễn Thị Việt Trinh 17/05/1991 x Kinh Cứ nhân

 GD 

thể chất- 

Quốc 

phòng 

Chứng chỉ A
Chứng 

chỉ B
X TH La Chữ

X
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